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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  HUYỆN Đ 

    TỈNH G 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Bản án số:23/2019/HSST 

Ngày 02 tháng 8 năm 2019 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH G 
 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến S. 

 Các Hội thẩm nhân dân:  

1.Ông Lưu T - Nguyên Hiệu trưởng Trư ng ti u     số 3 t   tr n Đ. 

2.Ông Lê Văn D– Nguyên C ủ t     iên  o n   o   ng  uyện Đ. 

- Thư ký phiên tòa: Ông V  Đ    – T ư ký Tò  án n ân dân  uyện Đ. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh G tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Ng   T– Ki m sát viên. 

 Ngày 02 tháng 8 năm 2019 tại: H i trư ng Tò  án n ân dân  uyện Đ, tỉn  G, 

Tò  án n ân dân  uyện Đ xét xử sơ t ẩm  ông k  i vụ án  ìn  sự t ụ  ý số: 

18/2019/HSST, ngày 03 tháng 6 năm 2019 t eo  uyết   n   ư  vụ án r  xét xử số: 

33/2019/ ĐXXST-HS ngày 12 tháng 7 năm 2019  ối với b   áo: 

L, sin  năm: 1997 tại: tỉn  G; Nơi  ư tr : Làng Đê G, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  G; 

Ng ề ng iệp: L m nông; trìn     văn    : 09/12; Dân t  : Bana; Giới tín : N m; 

Tôn giáo: Tin L n , Con ông H, sin  năm 1973 v   on b  P, sin  năm 1974. 

  Gi   ìn  b   áo    5     em,  ớn n  t sin  năm 1995, n ỏ n  t sin  năm 2014. 

B   áo là con t   2 trong gi   ìn ; B   áo   ư     vợ; B   áo tại ngoại  iện    m t tại 

p iên tò   

   hạ  

1.N – sin  năm: 1985  Đã   ết  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉn  G. 

2. E – sin  năm: 1986  Đã   ết  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉn  G. 

Đại diện h p pháp c      hại N: ông C, sin  năm: 1959  bố ru t  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉn  G. 

C  m t 

Đại diện h p pháp c      hại E: 

1. C   X – sin  năm: 1972      ru t  
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Tr  tại: L ng K, xã H, huyện Đ, tỉn  G. 

C  m t 

2. Anh N – sin  năm: 1978   n  ru t  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉn  G. 

C  m t 

3. C   X h – sin  năm: 1980      ru t  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉn  G. 

C  m t 

4. Anh Đ   – sin  năm: 1990  em ru t  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉn  G. 

C  m t 

N ƣ   c  qu  n l   n h   v  l  n qu n   n v   n   

1.Ông H – sin  năm: 1973 

Tr  tại: L ng Đê, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  G 

C  m t 

2. Anh N – sin  năm: 1978  

Tr  tại: L ng K, xã H,  uyện Đ, tỉnh G. 

C  m t 

N ƣ     o ch   cho    c o L: B  Nguyễn Ho ng Kim L – Trợ giúp viên pháp 

lý của Trung tâm trợ gi p p áp  ý n   nước tỉnh G. 

C  m t 

N ƣ   ph  n d ch  Ông J 

Tr  tại: T ôn K, t   tr n Đ,  uyện Đ, tỉn  G 

C  m t 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN  
 

T eo  á  t i  iệu    trong    sơ vụ án v  diễn biến tại biến tại p iên tò , n i 

dung vụ án  ượ  t m t t n ư s u: 

K oảng 15 gi  ng y 01/12/2018, L  iều k i n xe  ông nông     chế) không có 

bi n ki m soát  BKS   i từ n   t u     ng Đê G, xã Đ,  uyện Đ      ở    p ê  ến 

cho bà M  tr  tại   ng Đê Tu , xã Đ,  uyện Đ). Sau khi giao cà phê cho bà M xong, 

k oảng 17 gi  30 p  t  ùng ng y, L  iều k i n xe công nông trên Lưu T trên  ư ng 

quố     19D t eo  ướng từ   ng Đê Tvề   ng Đê G, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  G. K i  i 

 ến     p ận   ng Đê G thì L p át  iện p í  trướ  k oảng 5m    01 xe mô tô   ng 

dựng trên mép  ư ng bên p ải t eo  ướng xe L   ng  i nên L  iều k i n xe trán  

sang bên trái thì tông vào xe mô tô BKS: 77M1- 009.94  do anh N  iều k i n   ở vợ 

       E ng i p í  s u   ng Lưu Thông t eo  ướng ngượ   ại.  

Hậu quả: An  N v      E   ết tại   ỗ; xe mô tô b   ư  ỏng. 

T eo Kết  uận giám   n  p áp y tử t i số: 62 và 63 ngày 17 tháng 12 năm 2018 

 ủ  p òng Kỹ t uật  ìn  sự Công  n tỉn  G kết  uận: Anh  N v      E   ết do    n 

t ương s  não. 
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* H ện trƣ n  v  t   nạn    o thôn   ƣ c thể h ện nhƣ s u  

+ Hiện trư ng xảy r  vụ t i nạn trên  ư ng quố     19D t u       p ận   ng 

Đê G, xã Đ,  uyện Đ, tỉn  G. Đư ng  ong  ượ  rải n ự  bê tông   ng; m t  ư ng 

r ng 05m80.  

+ Xá    n   i m mố  v  mép  ư ng   uẩn: Đi m  ố   n       t  iện số 455; 

mép  ư ng   uẩn  ượ  xá    n     bên p ải tín  t eo   iều xã Đ  i t  n  p ố K. C t 

 iện số 455 nằm p í  trong mép  ư ng bên p ải 

 + S u t i nạn  iện trư ng     ại n ững d u vết s u: 

 + V  trí xe  ông nông dừng s u t i nạn  ký  iệu vết 1  ở mép  ư ng bên trái, 

 ầu xe  ướng v o mép  ư ng bên trái,  uôi xe  ướng r   òng  ư ng. Đo từ  ốp trướ  

bên p ải  ến mép  ư ng bên p ải    06m18. Đo từ trụ  s u bên p ải  ến mép  ư ng 

bên p ải    04m50. 

 + S u t i nạn xe mô tô BKS: 77M1- 009.94  ký  iệu vết 2  nằm dưới, trong 

gầm xe  ông nông,  ầu xe  ướng về xã Đ,  uôi xe  ướng về t  n  p ố K. Đo từ trụ  

sau xe mô tô BKS: 77M1- 009.94  ến trụ  trướ  bên p ải xe  ông nông    02m;  o từ 

trụ  trướ  xe mô tô BKS: 77M1- 009.94  ến trụ  s u bên p ải xe  ông nông    01m. 

 + S u t i nạn  iện trư ng     ại vết m u nâu ng i máu  ký  iệu vết 3 ,    diện 

 02m10x0m40 ,  o từ  ầu vết  ến mép  ư ng bên p ải    04m20;  o từ  uối vết  ến 

mép  ư ng bên p ải    04m60.  

 + Vết    song song do xe mô tô BKS: 77M1- 009.94 s u k i ngã tạo nên, vết 

   d i 06m80,   iều  ướng từ  òng  ư ng v o mép  ư ng bên trái;  o từ  ầu vết    

 ến mép  ư ng bên p ải    03m90;  uối vết    trùng với gá       ân bên trái xe mô 

tô. H i vết    song song  á   n  u 0m65. 

 + Đo từ trụ  trướ  bên p ải xe  ông nông  ến  i m  ố   n     29m  

*Dấu v t  ể lạ  tr n phƣơn  t ện l  n qu n   n t   nạn    o thôn   

1. Đố  vớ  xe công nông: 

+ M t ngo i  ản bảo vệ p í  trướ  bên trái    dín  sơn m u   ng  ỏ,    diện 

 17x12  m,   iều  ướng từ p ải qu  trái, dưới  ên. 

+ Dè    n   m bằng kim  oại,  ạn  p í  trướ  bên trái    vết sơn m u   ng  ỏ, 

   kí   t ướ   19x4,5  m, k ông xá    n   ượ    iều  ướng. 

+ Xe  ông nông      iều d i 05m40,   iều r ng  ủ    i trụ  trướ  01m80. 

C iều r ng giữ    i trụ  s u 02m05. T ùng xe d i 03m21; r ng 01m84;   o 59 m. 

Xe  ượ  g n   ng  ơ Tiger powr, t y  ái   m vô  ăng. 

2. Đố  vớ  xe mô tô BKS: 77M1- 009.94:  

+ T y  ái bên p ải b   ong gập m t g   90
0
,   iều  ướng từ p ải qua trái. 

+ Ốp   o su t y  ầm bên trái; Ốp n ự  bảo vệ   ng     ông tơ mét,  ụm  èn 

  iếu sáng v  ốp m t nạ; P u   n  n p í  trướ ; Cần  i số; Yên xe; Gá     chân phía 

s u bên trái b  bung r i k ỏi v  trí   n  v . 

+ Vành bán  trướ  b  gãy kim  oại,    diện  30x05  m.  

+ Vỏ  ố  máy p í  trướ  b  b  kim  oại    diện  08x09  m; Vỏ  ố  máy bên trái 

b  b  kim  oại    diện  14x11  m. 

+ Gá       ân p í  trướ  bên trái b   ong gập v o  ố  máy. 

+ Gá     chân p í  trướ  bên p ải b   ong gập v o  ố  máy,   iều  ướng từ p ải 

qua trái. 
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+ Ốp n ự  bảo vệ sư n xe bên trái b  b  n ự     diện 07 m x 06 m. 

+ Cụm  èn tín  iệu,  èn stop b  b   o n to n. 

+ Ốp n ự  bảo vệ k ung sư n xe bên p ải b  b     diện  12x 01  m. 

+ C ân t  ng bên p ải b   ong gập v o  ố  máy.  

+ S u t i nạn  ệ t ống  èn   iếu sáng,  ệ t ống p  n  b   ư  ỏng k ông ki m 

tr   ượ .  

Qua   n  giá  ủ  H i   ng   n  giá t i sản  uyện Đ, tỉn  G kết  uận: P ần  ư 

 ỏng  ủ  mô tô BKS: 77M1- 009.94    tổng tr  giá    3.275.000   ng. 

Tại  áo trạng số 19/CT-VKS ng y 30 t áng 5 năm 2019  ủ  Viện ki m sát n ân 

dân  uyện Đ truy tố b   áo L về t i “Vi p ạm quy   n  về tham gia gi o t ông  ư ng 

b   t eo  i m  ,   khoản 2 Điều 260 B  luật hình sự. 

Tại p iên tò   ôm n y  ại diện Viện ki m sát giữ quyền  ông tố v n giữ nguyên 

qu n  i m truy tố   n  vi  ủ  b   áo L về t i “Vi p ạm quy   n  về tham gia gi o 

t ông  ư ng b    

Đề ng   áp dụng:  Đi m  ,   k oản 2 Điều 260  B   uật  ìn  sự;  i m b, s k oản 

1, k oản 2 Điều 51  ủ  B   uật Hìn  sự. 

Xử p ạt b   áo L từ  3 năm 6 t áng  ến 4 năm tù. T  i  ạn tù tín  từ b t t i 

  n  án 

Căn    Điều 135, 136 B   uật tố tụng  ìn  sự năm 2015, Ng   quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016   ủ  Ủy b n t ư ng vụ  uố    i quy   n  

về m   t u, miễn, giảm, t u n p, quản  ý v  sử dụng án p í,  ệ p í Tò  án. 

Bu   b   áo L p ải n p tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm    200.000   H i trăm ng ìn 

  ng . 

Ngư i b o   ữ    o b   áo t ống n  t  áo trạng truy tố  ủ  Viện ki m sát n ân 

dân  uyện Đ v  m    ìn  p ạt m  Viện ki m sát n ân dân  uyện Đ  ề ng   n ưng 

mong HĐXX xem xét áp dụng Điều 54 B   uật  ìn  sự xử   o b   áo m   án dưới 

k ung  ìn  p ạt. 
 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN  
 

Trên  ơ sở n i dung vụ án,  ăn    v o  á  t i  iệu,    ng    trong    sơ vụ án 

 ã  ượ  t ẩm tr , xét  ỏi, tr n   uận tại p iên tò , H i   ng xét xử n ận t  y n ư 

sau: 

[1] Về   n  vi, quyết   n  tố tụng  ủ  Cơ qu n  iều tr  Công  n, Viện ki m sát 

n ân dân  uyện Đ trong quá trìn   iều tr , truy tố  ã t ự   iện   ng về t ẩm quyền, 

trìn  tự, t ủ tụ  quy   n   ủ  B   uật Tố tụng  ìn  sự; quá trìn   iều tr  v  tại p iên 

tò , b   áo v  n ững ngư i t  m gi  tố tụng k ông    ý kiến  o   k iếu nại gì về 

  n  vi, quyết   n   ủ  Cơ qu n tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố tụng. Do   , 

 á    n  vi, quyết   n  tố tụng  ủ  Cơ qu n tiến   n  tố tụng, ngư i tiến   n  tố 

tụng  ã t ự   iện  ều  ợp p áp v    ng quy   n   ủ  p áp  uật. 
 

[2] Về   n  vi p ạm t i  ủ  b   áo:  

K oảng 15 gi  ng y 01/12/2018, b   áo L  iều k i n xe  ông nông     chế) 

k ông    bi n ki m soát  BKS   i từ n   t u     ng Đê G, xã Đ,  uyện Đ      ở    

p ê  ến   o b  M  tr  tại   ng Đê T, xã Đ,  uyện Đ). Sau khi giao cà phê cho bà M 

xong,  ến k oảng 17 gi  30 p  t  ùng ng y, b   áo  iều k i n xe công nông trên Lưu 
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Thông trên  ư ng quố     19D t eo  ướng từ   ng Đê T về   ng Đê G, xã Đ,  uyện 

Đ, tỉn  G. K i  i  ến     p ận   ng Đê G thì b   áo p át  iện p í  trướ  k oảng 5m 

   01 xe mô tô   ng dựng trên mép  ư ng bên p ải t eo  ướng xe   ng  i nên b   áo 

 iều k i n xe trán  s ng bên trái t ì tông v o xe mô tô BKS: 77M1- 009.94  do anh 

N  iều k i n   ở vợ        E ng i p í  s u   ng Lưu Thông t eo  ướng ngượ   ại.  

Hậu quả: An  N v      E   ết tại   ỗ; xe mô tô b   ư  ỏng. Tài sản b  thiệt hại 

là 3.275.000   ng. 

B   áo L  iều khi n xe công nông  i k ông   ng p ần  ư ng,   n s ng p ần 

 ư ng bên trái t eo  ướng  i  ã vi p ạm k oản 1 Điều 9 Luật gi o t ông  ư ng b , 

gây r   ậu quả   m 02 ngư i   ết. H i   ng xét xử xá    n  nguyên n ân d n  ến t i 

nạn gi o t ông    do  ỗi  o n to n  ủ  b   áo. H n  vi  ủ  b   áo  ã  ủ yếu tố   u 

t  n  t i “Vi p ạm quy   n  về tham gia gi o t ông  ư ng b    ượ  quy   nh tại 

Điều 260 B  luật hình sự n ư Viện ki m sát n ân dân  uyện Đ  ã truy tố      ng 

ngư i,   ng t i v    ng p áp  uật. Do vậy, b   áo p ải    u trá   n iệm  ìn  sự về 

  n  vi p ạm t i  ủ  mìn .   

[3] Về n ân t ân v   á  tìn  tiết tăng n ng giảm n   trá   n iệm  ìn  sự 

+ Về tìn  tiết tăng n ng trá   n iệm  ìn  sự: B   áo k ông    tìn  tiết tăng n ng 

+Về n ân t ân v  tìn  tiết giảm n   trá   n iện  ìn  sự:  

B   áo có nhân thân tốt,   ư  p ạm t i  ần n o,   ư     tiền án tiền sự, b   áo    

ngư i   ng b o dân t   t i u số nên n ận t    p áp  uật  òn  ạn   ế ( ượ  B n   ỉ 

 uy quân sự  uyện Đ t ng gi y k en “ o n t  n  xu t s   n iệm vụ trong  ợt  u n 

 uyện  ự   ượng dân quân  ơ   ng  ụm số 2 năm 2018 ); trong quá trìn   iều tra v  

tại p iên tò  b   áo t  n  k ẩn k  i báo, ăn năn  ối  ải; b   áo  ã tá    ng gi   ìn  

b i t ư ng kh c phục hậu quả cho  ại diện hợp pháp của gi   ìn  nạn nhân tổng số 

tiền 104.840.000   ng;  ại diện gi   ìn  nạn n ân  ã   m  ơn bãi nại   o b   áo v  

tại p iên tò  yêu  ầu xin giảm n    ìn  p ạt   o b   áo, m t k á  gi   ìn  b   áo 

t u      ng èo, b   áo      o   ng   ín  trong gi   ìn . Đây    n ững tìn  tiết giảm 

n   trá   n iệm  ìn  sự t eo quy   n  tại  i m b, s k oản 1, k oản 2 Điều 51 B   uật 

 ìn  sự. 

[4] Về  ìn  p ạt: 

B   áo    n iều tìn  tiết giảm n   trá   n iệm  ìn  sự t eo quy   n  tại  i m b, 

s k oản 1, k oản 2 Điều 51 B   uật  ìn  sự. Tuy nhiên  ậu quả xảy r    m 02 ngư i 

  ết    ng iêm tr ng, do vậy H i   ng xét xử xét t  y,  ần p ải xử p ạt m t m   

án tù    t  i  ạn mới  ủ tá  dụng giáo dụ  răn  e  ối với b   áo v  p òng ngừ  

  ung   o xã   i. 
 

[5] Về vật    ng: 

Đối với xe công nông, quá trìn   iều tr  Cơ qu n Cản  sát  iều tr   ã r  quyết 

  n  trả  ại   o ông H là   ủ sở  ữu t eo quy   n .  

Đối với 01 xe mô tô BKS: 77M1- 009.94.  uá trìn   iều tr  Cơ qu n Cản  sát 

 iều tr   ã r  quyết   n  trả  ại   o  ại diện gi   ìn  nạn n ân    ông C õng theo quy 

  n .  

 [6] Về dân sự : S u k i xảy r  vụ t i nạn b   áo  ã tá    ng gi   ìn    ụ th  là 

ông H bố của L) b i t ư ng kh c phục hậu quả cho  ại diện hợp pháp của gi   ìn  

nạn nhân tổng số tiền 104.840.000   ng. Đại diện  ợp p áp  ủ  nạn n ân  ã n ận  ủ 
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và không yêu  ầu b i t ư ng gì t êm. Ông H   ng k ông yêu  ầu b   áo p ải trả  ại 

số tiền m  ông H  ã b i t ư ng   o gi   ìn  b   ại. 

Đối với xe xe mô tô BKS: 77M1- 009.94 , s u k i xảy r  t i nạn H i   ng   n  

giá t i sản  uyện Đ xá    n  b  t iệt  ại    giá tr     3.275.000   ng. Đối với t i sản 

b  t iệt  ại trên k ông     i yêu  ầu b i t ư ng nên H i   ng xét xử k ông xem xét. 
 

[7] Về án p í: B   áo p ải    u án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo quy   n   ủ  p áp 

 uật.  

Vì các lẽ trên; 
 

QUYẾT Đ NH  
 

Căn cứ vào  i m a      ho n 2  i u 260 ;  i m b s  ho n 1   ho n 2  i u 51; 

của Bộ luật Hình sự. 
 

Tuyên bố b   áo L p ạm t i: “Vi phạm quy  ịnh v  tham gia giao thông  ường 

bộ” 

Xử p ạt: B   áo L  3 năm 6 t áng tù, t  i  ạn tù tín  từ ng y b t t i   n  án. 

Căn cứ  i u 135  136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa  ổi  Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy  ịnh v  

mức thu  miễn  gi m  thu nộp  qu n lý và sử dụng án phí  lệ phí Tòa án. 

Bu   b   áo L p ải n p tiền án p í  ìn  sự sơ t ẩm    200.000   H i trăm 

ng ìn   ng . 
 

Trong t  i  ạn 15 ng y k  từ ng y tuyên án  ng y 02/8/2019 , b   áo, ngư i 

b o   ữ    o b   áo, ngư i  ại diện  ợp p áp  ủ  b   ại, ngư i    quyền  ợi ng    vụ 

 iên qu n  ến vụ án    quyền k áng  áo bản án về p ần  iên qu n  ến quyền  ợi  ủ  

mìn     yêu  ầu Tò  án n ân dân tỉn  G xét xử p    t ẩm. 
 

Nơ  nhận                                                TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉn  G;                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- Sở tư p áp tỉn  G;       
- Công  n  uyện Đ;                         
- VKSND  uyện Đ;                               

- THADS; 

- B   áo; 

- Ngư i  ại diện  ợp p áp  ủ  b   ại; 

- Ngư i b o   ữ    o b   áo; 

- Ngư i    q nv q  ến vụ án;                                                            N u ễn T  n S 

- Lưu    sơ/VP 
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